
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN CHÍNH THỨC VÀO LỚP 6 TRƯỜNG PT DTNT THCS&THPT HUYỆN BÌNH GIA NĂM HỌC 2025-2026

 (Kèm theo Quyết định số: 694/QĐ-SGDĐT ngày 24/6/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn)
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1 Hoàng Kim Thanh Nam Tày 17.07.2014 Khối phố Cam Thủy Thị trấn Bình Gia Bình Gia

2 Vy Như Quỳnh Nữ Nùng 30.07.2014 Khối phố Yên Bình Thị trấn Bình Gia Bình Gia

3 Nông Quý Mạnh Nam Tày 10.01.2014 Khối phố Trần Hưng Đạo Thị trấn Bình Gia Bình Gia

4 Hà Phương Dy Nữ Tày 16.04.2014 Khối phố Ngọc Quyến Thị trấn Bình Gia Bình Gia

5 Hoàng Diệu Tuyết Nữ Tày 29.07.2014 Khối phố Tân Yên Thị trấn Bình Gia Bình Gia

6 Hoàng Ngọc Linh Nữ Tày 26.11.2014 Khối phố Tân Yên Thị trấn Bình Gia Bình Gia

7 Hoàng Ngọc Lan Nữ Tày 10.04.2014 Khối phố Tân Thành Thị trấn Bình Gia Bình Gia

8 Dương Trâm Anh Nữ Tày 30.06.2014 Khối phố Tân Thành Thị trấn Bình Gia Bình Gia

9 Nông Thị Mộc Miên Nữ Tày 20.01.2014 Khối phố Trần Hưng Đạo Thị trấn Bình Gia Bình Gia

10 Nông Quỳnh Chi Nữ Nùng 13.06.2014 Khối phố 6A Thị trấn Bình Gia Bình Gia

11 Lý Hoàng Thảo An Nữ Nùng 10.09.2014 Khối phố Pá Nim Thị trấn Bình Gia Bình Gia

12 Hoàng Triệu Ngọc Anh Nữ Nùng 16.11.2014 Thuần Như 1 Hoàng Văn Thụ Bình Gia

13 Triệu Ngọc Yến Nữ Nùng 25.12.2014 Liên Hợp Hoàng Văn Thụ Bình Gia

14 Hoàng Quỳnh Như Nữ Tày 07.11.2014 Nà Đồng Tân Văn Bình Gia

15 Hoàng Ái Lâm Nữ Tày 06.04.2014 Trà Lẩu Tân Văn Bình Gia

16 Hoàng BảoTrang Nữ Tày 24.05.2014 Kéo Cong Tân Văn Bình Gia

17 Nông Thanh Bình Nam Tày 27.05.2014 Còn Nưa Tân Văn Bình Gia

18 Hoàng Ngọc Phượng Nữ Tày 21.09.2014 Nà Ven Hồng Phong Bình Gia

19 Vy Hoàng Nhật Lan Nữ Tày 31.08.2014 Nà Pàn Hoa Thám Bình Gia

20 Hoàng Thủy Tiên Nữ Tày 18.07.2014 Nà Vường Mông Ân Bình Gia

21 Hoàng Huyền Thương Nữ Tày 10.07.2014 Cốc Mặn Mông Ân Bình Gia

22 Đàm Thanh Chúc Nữ Nùng 07.07.2014 Bản Đáp Tân Văn Bình Gia X X

23 Lâm Khánh Ngọc Nữ Nùng 23.02.2014 Khuổi Con Minh Khai Bình Gia X X

24 Lâm Nguyễn Thiện Bảo Nam Nùng 28.11.2014 Khuổi Con Minh Khai Bình Gia X X

25 Hứa Tài Lộc Nam Nùng 08.12.2014 Nà Mạ Minh Khai Bình Gia X X

26 Lâm Linh Chi Nữ Nùng 21.09.2014 Pàn Pẻn Minh Khai Bình Gia X X

27 Nông Minh Lộc Nữ Nùng 22.02.2014 Vằng Phya Hồng Phong Bình Gia X X

28 Nông Hứa Hải Đăng Nam Tày 17.07.2014 Kim Liên Hồng Phong Bình Gia X X

29 Liễu Ngọc Loan Nữ Nùng 21.09.2014 Vằng Phya Hồng Phong Bình Gia X X

30 Hoàng Thị Kim Tuyết Nữ Nùng 10.01.2014 Khuổi Khuy Hồng Phong Bình Gia X X

31 Hoàng Thị Bảo Châm Nữ Nùng 22.03.2014 Khuổi Cưởm Thiện Thuật Bình Gia X X

32 Triệu Bích Thoa Nữ Nùng 29.12.2014 Pác Luống Thiện Thuật Bình Gia X X

33 Ma Đức Chính Nam Nùng 17.01.2014 Pò Sè Thiện Thuật Bình Gia X X

34 Hoàng Thị Phương Thảo Nữ Nùng 12.04.2014 Bản Chúc Thiện Thuật Bình Gia X X

35 Hoàng Bích Phượng Nữ Nùng 14.11.2014 Vĩnh Quang Hoa Thám Bình Gia X X

36 Hoàng Hải Thiên Nam Tày 19.03.2014 Tân Lập Hoa Thám Bình Gia X X

37 Hoàng Phương Vy Nữ Nùng 03.08.2014 Bằng Giang Hoa Thám Bình Gia X X

38 Hoàng Nhật Linh Nữ Tày 23.09.2014 Bản Thẳm Hoa Thám Bình Gia X X

39 Vi Huyền Trang Nữ Nùng 22.01.2014 Nà Ngần Quang Trung Bình Gia X X
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40 Lộc Thị Minh Nguyệt Nữ Nùng 10.10.2014 Nà Tèo Quang Trung Bình Gia X X

41 Lý Minh Tuấn Nam Nùng 17.05.2014 Nà Tồng Quang Trung Bình Gia X X

42 Vi Thị Kim Ngân Nữ Nùng 12.08.2014 Nà Ngần Quang Trung Bình Gia X X

43 Lê Thành Trung Nam Nùng 04.01.2014 Nà Tèo Quang Trung Bình Gia X X

44 Lương Tâm Như Nữ Nùng 19.07.2014 Ba Biển Thiện Hòa Bình Gia X X

45 Hoàng Như Quỳnh Nữ Nùng 14.05.2014 Ba Biển Thiện Hòa Bình Gia X X

46 Nông Gia Bảo Nam Nùng 25.03.2014 Nà Tàn Thiện Hòa Bình Gia X X

47 Lý Thị Hà Nhi Nữ Nùng 27.04.2014 Thâm Khôn Thiện Hòa Bình Gia X X

48 Lục Thị Thanh Thảo Nữ Nùng 24.04.2014 Pò Mầm Yên Lỗ Bình Gia X X

49 Vi Đức Hiệp Nam Nùng 11.01.2014 Nà Tồng Yên Lỗ Bình Gia X X

50 Lý Thị Mai Thùy Nữ Dao 17.10.2024 Khuổi Sắp Yên Lỗ Bình Gia X X

51 Luân Thị Thuỷ Tiên Nữ Nùng 30.03.2014 Khuổi Mè Yên Lỗ Bình Gia X X

52 Lâm Thị Bảo Ngọc Nữ Nùng 13.08.2014 Nà Mèo Hòa Bình Bình Gia X X

53 Bàn Phi Hùng Nam Dao 03.02.2014 Khuổi Nhuần Hòa Bình Bình Gia X X

54 Lăng Huyền Thư Nữ Nùng 15.07.2014 Tà Chu Hòa Bình Bình Gia X X

55 Đinh Hiểu Lam Nữ Tày 07.07.2014 Bản Chu Hưng Đạo Bình Gia X X

56 Hoàng Minh Nhật Nam Tày 18.01.2014 Bản Nghĩu Hưng Đạo Bình Gia X X

57 Hoàng Kim Thành Nữ Tày 07.02.2014 Bản Chu Hưng Đạo Bình Gia X X

58 Ma Thị Kim Ngân Nữ Nùng 22.07.2014 Thanh Bình Thiện Long Bình Gia X X

59 Lý Thị Minh Tâm Nữ Dao 01.10.2014 Khuổi Kiếc Thiện Long Bình Gia X X

60 Lô Thành Trung Nam Nùng 30.07.2014 Nà Lù Thiện Long Bình Gia X X

61 Trịnh Thuỳ Tri Nữ Dao 24.07.2014 Khuổi Nà Tân Hòa Bình Gia X X

62 Bàn Thị Quỳnh Như Nữ Dao 20.06.2014 Khuổi Nà Tân Hòa Bình Gia X X

63 Đặng Thị Kim Tú Nữ Dao 12.08.2014 Vằng mần Vĩnh Yên Bình Gia X X

64 Hoàng Hà Ngân Nữ Tày 26.10.2014 Nà Bản Hồng Thái Bình Gia X X

65 Lương Khánh Thi Nữ Tày 12.05.2014 Bản Hoay Hồng Thái Bình Gia X X

66 Nông Hồng Hạnh Nữ Nùng 09.06.2014 Bảo Lộc Hồng Thái Bình Gia X X

67 Hoàng Trà My Nữ Tày 22.02.2014 Bản Huấn Hồng Thái Bình Gia X X

68 Tô Thị Anh Thư Nữ Nùng 04.03.2014 Khuổi Lùng Quý Hòa Bình Gia X X

69 Lương Thị Phương Linh Nữ Nùng 22.02.2014 Khuổi Ngành Quý Hòa Bình Gia X X

70 Nông Thị Như Quỳnh Nữ Tày 09.09.2014 Nà Lùng Quý Hòa Bình Gia X X
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